Phụ  Lục 15:

BẢNG  GIÁ  CÁC  LOẠI  ĐẤT TRÊN  ĐỊA BÀN 

HUYỆN NAM GIANG NĂM  2007

( Ban hành theo Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày .21/12/2006 

của UBND tỉnh Quảng Nam).

1- Giá đất trồng cây hằng năm:      

ĐVT: đồng/m2
	TT
	Tên xã
	Hạng đất
	Đơn giá

	1
	Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy và xã Tà Bhing
	4
	4.000

	2
	Các xã còn lại của huyện
	6
	2.000


2- Giá đất trồng cây lâu năm:

                                                                                                         ĐVT: đồng/m2
	TT
	Tên xã
	Hạng đất
	Đơn giá

	1
	Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy và xã Tà Bing
	4
	2.000

	2
	Các xã còn lại của huyện
	5
	1.500


3- Giá đất rừng sản xuất:

                                                                                               ĐVT: đồng/m2  

	TT
	Tên xã
	Hạng đất
	Đơn giá 


	1
	Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy và xã Tà Bing
	4
	1500

	2
	Các xã còn lại của huyện
	5
	800


4- Giá đất nuôi trồng thuỷ sản :

                                                                                              ĐVT: đồng/m2    

	TT
	Tên xã
	Hạng đất
	Đơn giá 

	1
	Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy và xã Tà Bing
	4
	4.000

	2
	Các xã còn lại của huyện
	6
	2.000


5- Giá đất ở tại nông thôn:

5.1- Bảng giá chuẩn:

                                                                                                           ĐVT:  đồng/m2

	Vị trí
	Khu vực 1
	Khu vực 2

	1
	200.000
	100.000

	2
	100.000
	50.000

	3
	50.000
	30.000

	4
	30.000
	20.000

	5
	20.000
	10.000


5.2- Giá đất ở tại nông thôn ( xã miền núi ):









          ĐVT: đồng/m2
	TT
	Nội dung
	Khu 

vực
	Vị trí
	Hệ số
	Đơn giá

	1
	Đường Hồ Chí Minh ( cách rãnh thoát nước mỗi bên 50m)- Địa phận xã Cà Dy:
	
	
	
	

	
	- Từ ranh giới Thạnh Mỹ –Cà Dy đến cây xăng Công ty Thương mại Giằng
	1
	1
	0,75
	150.000

	
	- Từ cây xăng Công ty Thương mại Giằng đến UBND xã Cà Dy (cũ)
	1
	1
	1,05
	210.000

	
	- Từ UBND xã Cà Dy (cũ) đến cầu Bến Giằng
	1
	1
	1,2
	240.000

	
	- Từ cầu Bến Giằng đến cầu C5
	1
	1
	0,75
	150.000

	
	- Từ cầu C5 đến ranh giới huyện P. Sơn
	1
	1
	0,5
	100.000

	2
	Đường 14 D ( cách mép đường về mỗi bên 50m) 
	
	
	
	

	
	- Từ Bến Giằng đến khe Zơ Măng
	1
	1
	1
	200.000

	
	- Từ khe Zơ Măng đến Cây gạo (Dốc thờ)
	1
	1
	0,7
	140.000

	
	- Từ Cây gạo (Dốc thờ) đến cống cuối thôn PàTôi
	1
	3
	1,2
	60.000

	
	- Từ cống cuối thôn PàTôi đến cầu cây Chò (QL14D)
	1
	1
	0,9
	180.000

	
	- Từ cầu cây Chò đến đường đi Zuôih (Bố Dí, Tà Ul)
	1
	3
	1,2
	60.000

	
	- Từ đường đi Zuôih (Bố Dí, Tà Ul) đến hết Khu tái định cư (Bố Dí, Tà Ul)
	1
	1
	0,7
	140.000

	
	- Từ cuối Khu tái định cư (Bố Dí, Tà Ul) đến cầu Tà Ul
	1
	3
	1,2
	60.000

	
	- Từ cầu Tà Ul đến hết kho Biên phòng 661 (Cầu Đôn)
	1
	1
	0,7
	140.000

	
	- Từ kho Biên phòng 661 đến hết Trạm Phát thanh phát lại truyền hình Chà Vàl
	1
	1
	1
	200.000

	
	- Từ Trạm Phát thanh phát lại truyền hình đến Ngã 3 đường vào thôn LabơB
	1
	1
	0,8
	160.000

	
	- Từ ngã 3 đường vào thôn LabơB đến hết Đài tưởng niện xã LaDê
	1
	1
	0,7
	140.000

	
	- Từ Đài tưởng niệm xã LaDê đến Km 73 (QL14D)
	1
	3
	1,2
	60.000

	
	- Từ Km 73 (QL14D) đến Biên giới Việt-Lào
	1
	1
	1
	200.000

	3
	 Những khu đất nằm sau đường 14D cách mép đường 50m đến 200m
	2
	4
	1
	40.000

	4
	Các vị trí còn lại của tất cả các xã
	2
	5
	1
	10.000


6- Giá đất ở đô thị :

6.1- Bảng giá chuẩn:









           ĐVT: đồng/m2
	Loại đường
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Đường loại 1
	300.000
	150.000
	80.000
	50.000

	Đường loại 2
	200.000
	100.000
	60.000
	40.000

	Đường loại 3
	100.000
	70.000
	50.000
	30.000



6-2 - Giá đất ở đô thị - thị trấn Thạnh Mỹ :










            ĐVT: đồng/m2
	TT
	Ranh giới, vị trí
	Loạiđường
	Vị trí
	Hệ số
	Đơn giá 

	1
	Đường Hồ Chí Minh (cách rãnh dọc thoát nước 2 bên đường 50m) tại thị trấn Thạnh Mỹ
	
	
	
	

	
	- Đoạn từ cầu Sông Bung đến nhà Ông Thu
	3
	1
	0,9
	90.000

	
	- Đoạn từ nhà Ông Thu đến cầu Thành Mỹ
	3
	1
	1,2
	120.000

	
	- Đoạn từ cầu Thành Mỹ đến Trường cấp 2 Thạnh Mỹ
	1
	1
	1,08
	270.000

	
	- Đoạn từ Trường cấp 2 Thạnh Mỹ đến phía bắc cầu Khe Điêng
	1
	1
	1
	300.000

	
	- Đoạn từ phía nam cầu Khe Điêng đến phía bắc cầu Khe Rọm
	1
	1
	1
	300.000

	
	- Đoạn từ phía nam Khe Rọm đến nhà ông Bia
	2
	1
	1,05
	210.000

	
	- Đoạn từ nhà ông Bia đến ranh giới Thạnh Mỹ- Cà Dy
	3
	1
	1,2
	120.000

	2
	Đường nội thị Thạnh Mỹ ( cách rãnh dọc thoát nước 2 bên đường 30m)
	
	
	
	

	
	- Đoạn từ Truyền tải đến phía Bắc cầu khe Điêng ( cũ )
	2
	1
	1,05
	210.000

	
	- Đoạn từ cầu khe Điêng ( cũ) đến ngã ba giáp đường Hồ Chí minh về phía Nam ( nhà ông Lương)
	1
	1
	1
	300.000

	3
	Đường 14B ( cách rãnh thoát nước 2 bên đường 30m
	
	
	
	

	
	- Đoạn từ ngã 3 cầu Thạnh Mỹ đến nhà ông Sơn
	3
	1
	1,05
	105.000

	
	- Đoạn từ nhà ông Sơn đến ranh giới Nam Giang - Đại Lộc
	2
	1
	0,75
	150.000

	4
	Các tuyến khác ( cách lề đường mỗi bên 30m)
	
	
	
	

	
	- Đường vào Thôn Đồng Râm ( đoạn giáp đường HCM đến dốc đá )
	
	
	
	60.000

	
	- Đường vào Thôn Mực ( đoạn giáp đường HCM đến nhà ông Sáu )
	
	
	
	60.000

	
	- Từ hết nhà ông Sáu đến khu dân cư thôn Mực
	
	
	
	45.000

	
	- Đường vào Khe Rọm ( đoạn giáp đường HCM đến cổng Mỏ đá )
	
	
	
	60.000

	
	- Đường vào huyện uỷ, khu tái định cư
	
	
	
	60.000

	
	- Đoạn giáp đường HCM đến giáp đường vào khe Rọm
	
	
	
	60.000

	
	- Đường vào thôn Thạnh Mỹ 1
	
	
	
	90.000

	
	- Đoạn giáp đường nội thị Thạnh Mỹ đến Trạm biến thế
	
	
	
	90.000

	
	- Đường vào thôn Thạnh Mỹ 3
	
	
	
	60.000

	
	- Đoạn giáp đường Hồ Chí Minh đến hết đường khu dân cư
	
	
	
	60.000

	
	 - Đường vào sân vận động ( đoạn giáp đường HCM đến sân vận động )
	
	
	
	90.000

	5
	Những khu đất nằm sau 30m trở đi đối với tuyến đường 14B
	
	
	
	45.000

	6
	Những khu đất nằm sau 50m - 100m hai bên đường Hồ Chí Minh
	
	
	
	60.000

	7
	Những khu đất nằm sau 30m- 60m đối với đường nội thị Thạnh Mỹ và nằm sau 30m - 60m đối với các tuyến đường khác
	
	
	
	60.000

	8
	Những khu đất nằm sau đường Hồ Chí Minh 100m trở đi và nằm sau  đối với các tuyến đường khác 60 m trở đi
	
	
	
	25.000


PAGE  
1

